HỢP CHẤT CỦA NHÔM
I. Nhôm oxit: Al2O3 (chất rắn màu trắng, không tan trong nước)
-  Lưỡng tính:  Al2O3 + HCl 	
	Al2O3 + NaOH 	
II. Nhôm hidroxit: Al(OH)3 (kết tủa keo trắng)
- Không bền với nhiệt: Al(OH)3 	
- Lưỡng tính:   Al(OH)3 + HCl 	
	Al(OH)3 + NaOH 	
III. Muối nhôm:
1. Muối Al3+ (vd: AlCl3, Al2(SO4)3,…)
· Với dd NH3: AlCl3  +  NH3  +   H2O  	
- Nếu dd NH3 dư:	
· Với dd NaOH: AlCl3 + NaOH  	
- Nếu dd NaOH dư:	
· Cách nhận biết ion Al3+:
- Thuốc thử: 	
- Hiện tượng:	
· Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hoặc viết gọn là KAl(SO4)2.12H2O
- Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy (làm cho giấy không thấm nước), chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước,…
· Phèn nhôm: M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (M+ là Na+, Li+, NH4+)
2. Muối AlO2- (vd: NaAlO2, Ca(AlO2)2,…)
- NaAlO2 là muối của bazơ mạnh, axit yếu => quỳ tím hóa……………
· Tác dụng với axit: NaAlO2 + HCl 	
- Nếu HCl dư:	
· Tác dụng với CO2: NaAlO2 + CO2  	
- Nếu CO2 dư:	
Câu hỏi lý thuyết: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Câu 1. Hãy cho biết các thông tin sau đây về vị trí và cấu tạo nguyên tử Al:
a. Cấu hình e:	
b. Vị trí:	
Câu 2. Tính chất vật lý của nhôm:
a. Màu:	b. Nhiệt độ nóng chảy:	
c. Tính dẫn nhiệt, điện:	d. Tính dẻo:	
e. KL nặng hay nhẹ:	f. Độ cứng:	
Câu 3. a. Tính khử của Al được đánh giá như thế nào?		
b. Hãy so sánh tính khử của Al với Na, Mg:	
c. Hãy so sánh tính bazơ của NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3	
Câu 4. Al bị thụ động hóa trong dd nào?	
Câu 5. Viết phương trình hóa học của Al với dd H2SO4 đặc nóng, tạo SO2
	
Câu 6. Viết phương trình hóa học của Al với dd HNO3, tạo NO
	
Câu 7. Viết PU của Al với FeO ở nhiệt độ cao:	
Câu 8. Nêu công thức của:
a. Quặng boxit:	b. Criolit:	
c. Đất sét:	d. Phèn chua:	
e. Phèn nhôm:	
Câu 9. Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp nào?	
Câu 10. Viết PTPU khi cho Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl, NaOH. Rút ra kết luận.
	
	
	
	
	
	
	
Câu 11. Nêu hiện tượng và viết PTPU giải thích các trường hợp sau:
b) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3
	
	
	
a) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3
	
	
	
	
	
d)) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2
	
	
	
	
	
e) Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch NaAlO2
	
	
	
	
Câu 12. Thực hiện chuỗi phản ứng:


	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 13. Nhận biết:
Các dung dịch: NaCl, FeCl3, AlCl3
	
	
	
	
	





TRẮC NGHIỆM: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Câu 1. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là
A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 2. Al2O3  phản ứng được với cả hai dung dịch:
A. Na2SO4, KOH.            B. NaOH, HCl.	C. KCl, NaNO3.	D. NaCl, H2SO4.
Câu 3. Vị trí của Al trong BTH là:
 A. Chu kì 3, nhóm IIIB        B. Chu kì 3, nhóm IVA      C. Chu kì 3, nhóm IIIA     D. Chu kì 2, nhóm IIIA
Câu 4. Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.	B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.
C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.	D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.
Câu 5. Tính chất hóa học cơ bản của Al là:
A. không tác dụng với các nguyên tố khác	B. khử          C. vừa khử, vừa oxi hóa	D. oxi hóa
Câu 6. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch 
A. NaOH loãng.               B. H2SO4 đặc, nguội.    C. H2SO4 đặc, nóng.    D. H2SO4 loãng. 
Câu 7. Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch 
A. Mg(NO3)2.                  B. Ca(NO3)2.	C. KNO3.	D. Cu(NO3)2.
Câu 8. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là 
A. Mg(OH)2.                   B. Ca(OH)2.	C. KOH.	D. Al(OH)3.
Câu 9. Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch 
A. NaOH.	B. HCl.	C. NaNO3.	D. H2SO4.
Câu 10. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là 
A. quặng pirit.  	B. quặng boxit.	C. quặng manhetit.	D. quặng đôlômit.
Câu 11. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
A. Zn, Al2O3, Al.	B. Mg, K, Na.	C. Mg, Al2O3, Al.	D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 12. Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. Ag.	B. Cu.	C. Fe.	D. Al.
Câu 13.  Chất có tính chất lưỡng tính là
A. NaCl.	B. Al(OH)3.	C. AlCl3.	D. NaOH
Câu 14. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch 
A. H2SO4 đặc, nguội.	 B. Cu(NO3)2.	C. HCl.	D. NaOH.
Câu 15. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là 
A. Al2O3.	B. MgO.	C. KOH.	D. CuO.
Câu 16. Chất không có tính chất lưỡng tính là
A. NaHCO3.	B. AlCl3.	C. Al(OH)3.	D. Al2O3.
Câu 17. Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng	B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng	D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng
Câu 18. Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:
A. KCl, NaNO3.	B. Na2SO4, KOH.	C. NaCl, H2SO4.	D. NaOH, HCl.
Câu 19. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.	B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
C. chỉ có kết tủa keo trắng.	D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 20. Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3. 
A.Lúc đầu thấy dung dịch đục, sau khi cho tiếp dung dịch NH3 lượng dư vào thì thấy dung dịch trong, do Al(OH)3 lưỡng tính, bị hòa tan trong dung dịch NH3 dư.
B.Lúc đầu thấy dung dịch đục là do có tạo Al(OH)3 không tan, sau khi cho dung dịch NH3 có dư, thì thấy dung dịch trong suốt, là do có sự tạo phức chất tan được trong dung dịch.
C. NH3 là một bazơ rất yếu, nó không tác dụng được với dung dịch Al2(SO4)3.
D.Tất cả đều sai.                
Câu 21. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa nâu đỏ.	B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.
C. có kết tủa keo trắng.	D. dung dịch vẫn trong suốt.
Câu 22. Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 ?
      A.Ban đầu có kết tủa dạng keo sau đó tan                             C. Có khí mùi xốc bay ra 
      B. Có kết tủa dạng keo không  tan                                                D. Không có hiện tượg gì    
Câu 23. Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây? 
A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.         B. Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat. 
C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.                    D. Cho Al2O3 tác dụng với nước 
Câu 24. Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây? 
A. NaOH.	B.  HNO3.	C. HCl.	D. NaCl.
Câu 25. Al(OH)3 tan được trong ...
A.dung dịch natrihidroxit.	B.dung dịch amoniac.     
C. dung  dịch axit clohidric.	D. Câu A và câu C dúng 
Câu 26. Công thức hoá học của phèn chua là:
     A.K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O    B. KAl(SO4)2.12H2O   C.Al2(SO4)3.18H2O    D.Đáp án A, B.
Câu 27. Bình làm bằng nhôm có thể đựng được dd axit nào sau đây?
	A.HNO3 (đặc nóng)	B.HNO3 (đặc nguội) 	C.HCl	D.H3PO4(đặc nguội)
Câu 28. Al(OH)3  tan được trong:
	A.dd HCl	B.dd HNO3 (đặc nóng)         C.Tất cả đều đúng                  D.dd NaOH
Câu 29. Câu phát biểu nào sau đây không đúng về tính chất vật lý của nhôm:
A.Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc và có nhiệt dộ nóng chảy không cao lắm.
B.Nhôm rất dẻo có thể dát thành lá nhôm rất mỏng.
C.Nhôm có cấu tạo mạng lập phương tâm diện, mật độ electron tự do tương đối lớn nên khả năng dẫn điện tốt.
D.Nhôm có khả năng dẫn nhiệt kém Cu nhưng dẫn điện tốt hơn đồng.
Câu 30. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng:
a) Nhôm bị oxi hóa tạo nhôm oxit khi đun nóng trong không khí.
b) Ion nhôm bị khử tạo nhôm kim loại ở catot bình điện phân khi điện phân nhôm oxit nóng chảy.
c) Nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
d) Nhôm đẩy được các kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.
Câu 31. Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây?
A.dd HCl, dd H2SO4 đặc nguội, dd NaOH.                    B.dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2.
C.dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH.                             D.dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3.
Câu 32. Người ta có thể điều chế nhôm bằng cách...
A.điện phân dung dịch muối nhôm.                        B.điện phân nóng chảy muối nhom.
C.điện phân nóng chảy nhôm oxit.                           D.nhiệt luyện nhôm oxit bằng chất khử CO.
Câu 33. Các chất nào sau đây đều tan được trong dung dịch NaOH?
A. Na, Al, Al2O3.   B.Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.       C. MgCO3, Al, CuO.     D. KOH, CaCO3, Cu(OH)2.
Câu 34. Các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh vừa tác dụng với dung dịch bazơ mạnh?
A. Al2O3, Al, Mg.		B.Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3.  
C. Al(OH)3, Fe(OH)3, CuO. 	D. Al, ZnO, FeO.
Câu 35. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch sau:Cu(NO3)2 và Al2(SO4)3 và Ba(NO3)2
A. dd NH3 (dư) 	B. Cu và dd HCl              C. khí CO2	D. Tất cả đều đúng
Câu 36. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết 3 gói bột Al, Al2O3, Mg?
       A. dd NaOH.	B. dd HCl.	C. nước.                    D. Dd NaCl.
Câu 37. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp AlCl3, ZnCl2 thu được kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B. Cho H2 (dư) qua B nung nóng thu được chất rắn ...
A. Al2O3.  	B.Zn và Al2O3.              C.ZnO và Al.	 D.ZnO và Al2O3.
Câu 38. Cho sơ đồ chuyển hóa: Al → A → B → C → A →NaAlO2. Các chất A,B,C lần lượt là ...
A. Al(OH)3, AlCl3,Al2(SO4)3.	 B. Al2O3, AlCl3, Al(OH)3.		
C. NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3.             	D. AlCl3, Al(OH)3, Al2O3.
Câu 39. Một mẫu nhôm kim loại đã để lâu trong không khí. Cho mẫu nhôm đó vào dung dịch NaOH dư. Sẽ có phản ứng hóa học nào xảy ra trong số những phản ứng cho sau đây?
             (1) 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2    ;       (2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2  +  H2O
            (3) Al(OH)3 +  NaOH → NaAlO2  + 2H2O   ;   (4) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
A. Phản ứng theo thứ tự: (2), (1), (3).                           B. Phản ứng theo thứ tự: (1), (2), (3).
C. Phản ứng theo thứ tự: (1), (3), (2).                          D. Phản ứng (4).
Câu 40. Cho các dd muối sau: Na2SO4 , BaCl2 , Al2 (SO4)3 , Na2CO3 dung dịch muối nào làm quì tím hóa đỏ?
    A.Al2(SO4)3	B.Na2SO4 	C.BaCl2 	D.Na2CO3
Câu 41. Sản phẩm thu được khi cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư là :
    A.Al(OH)3 ,NaOH,H2O                                                      B. NaCl,Al(OH)3     
    C.NaAlO2,NaOH,NaCl, H2O                                             D. Tất cả đều sai                             
Câu 42. Cho phản ứng: aAl  +  bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. 
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng :
A. 5.	B. 4.	C. 7.	D. 6.
Câu 43. Hệ số các chất  trong phương trình phản ứng sau lần lượt là: 
		Al     +   HNO3  →   Al(NO3)3   +    NH4NO3  +    H2O    
      A . 1,4,1,1,2 ;                          B. 8,30, 8,3 ,9;                   C . 8,30, 8,3 ,15;          D.  Kết quả khác          
Câu 44. Nhóm chất nào sau đây là những hợp chất lưỡng tính :
A. Na2CO3, NaHCO3, Al(OH)3	 	B. Zn(OH)2, K2S, BaCl2 	
C. Zn(OH)2, NaHCO3, Al(OH)3	  	D. KHCO3, Cu(OH)2, AlCl3  
Câu 45. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư)  rồi thêm tiếp dung dịch NH3  (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 2.	B. 4.	C. 1.	D. 3. 
Câu 46. Có thể phân biệt 3 chất rắn trong 3 lọ mất nhãn : CaO, MgO, Al203 bằng hóa chất nào sau đây ?
     A.H2O	B.Dung dịch HCl	             C.Dung dịch  HN03               D.Dung dịch NaOH   
Câu 47. Cho 5 dung dịch sau : MgCl2, AlCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NH4Cl.
       Hãy chọn một trong các  dung dịch sau để nhận biết 5 dd trên:
     A. ddNaOH 	 B. dd Ba(OH)2            C.ddBaCl2           D. Cả A,B đều đúng 
Câu 48. Cho hỗn hợp gồm Ba, Al2O3 và Mg vào dd NaOH dư, có bao nhiêu phản ứng dạng phân tử có thể xảy ra?
      a) 1                       b) 2                        c) 3                      d) 4
Toán Al
Câu 1. Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư. Sau khi PU kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là: 
A. 3,36 lít.	B. 2,24 lít.	C. 4,48 lít.	D. 6,72 lít.
Câu 2. Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho H = 1, Al = 27) 
A. 0,336 lít.	B. 0,672 lít.	C. 0,448 lít.	D. 0,224 lít.
Câu 3. 1,02gam nhôm oxit tác dụng vừa đủ với 0,1lít dd NaOH .Nồng độ của dd NaOH là:  
       A. 0,1M                           B. 0,3M	                                  C. 0,2M		                   D. 0,4M
Câu 4. Hòa tan hòan toàn 5,4gam một KL vào dd HCl(dư) ,thì thu được 6,72lít khí ở (ĐKTC). Xác định KL đó:
A.  Mg	B. Zn	C. Fe	D.Al
Câu 5. Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là 
A. 8,1 gam.	B. 1,53 gam.	C. 1,35 gam.	D. 13,5 gam.
Câu 6. Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 1,12 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là .
         A. 5 gam.	                         B. 5,3 gam.	                          C. 5,2 gam.	                   D. 5,5 gam.
Câu 7. 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là
A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3	B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3
C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3	D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3
Câu 8. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Giá trị m đã dùng là
A. 11,00 gam.              B. 12,28 gam.	C. 13,70 gam.	D. 19,50 gam.
Câu 9. Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu
cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là
A. 10,8 g Al và 5,6 g Fe. 	B. 5,4 g Al và 5,6 g Fe. 	C. 5,4g Al và 8,4g Fe.	D. 5,4g Al và 2,8g Fe.
Câu 10. Cho 14g NaOH vào 100ml dd AlCl3 1M. Khi PU kết thúc tính khối lượng kết tủa tạo thành ?
	a. 7,8g		b. 3,9g		c. 23,4g		d. Không tạo kết tủa   
Câu 11. Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dd NaOH 1,2M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch A. Cho 100 ml dung dịch HCl 1,8M vào dung dịch A, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là:
       a) 7,8 gam               b) 5,72 gam               c) 6,24 gam               d) 3,9 gam
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